DỊCH A-V
The UN businessman has invented rice machine that provide free rice for people out of work during coronavirus crisis
· Doanh nhân người Việt Nam đã phát minh ra máy phát gạo miễn phí cho người thất nghiệp trong thời gian diễn ra dịch covid
This device operates 24 a day just like a bank  money machine as a ATM
· Máy phát gạo này hoạt động 24 tiếng một ngày như máy ATM rút tiền tự động của ngân hàng
Businessman  Hoang Tuan Anh has set up the first price machine in HCM city
· Doanh nhân Hoàng Tuấn đã đã tài trợ máy phát gạo miễn phí đầu tiên đặt ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
I refer to this machine as a rice ATM because people can withdraw rice from it
· Tôi gọi máy này là máy ATM gạo bởi vì mọi người có thể rút gạo từ nó
he assures  that there still some food  people  out of there who want to give them a second chance
· Để đảm bảo rằng vẫn còn người tốt ngoài kia vẫn luôn giúp đỡ họ trong lúc khó khăn
Vn is now under nation wide restriction stay at home order to help stop the spread of covid 19
· Chính phủ Việt Nam ra chỉ thị người dân hạn chế ra đường trên phạm vi cả nước để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch covid 19
During order, many small businessmans have been forced to close
· Trong suốt thời gian cả nước thực hiện chỉ thị của chính phủ các doanh nghiệp nhỏ buộc phải đóng cửa
This has left 1000 people unable to work
· Điều này sẽ khiến cho hơn 1.000 người lao động bị mất việc
Nguyen Thi Ly is 34 years old mother of 3 sons
· Cô Nguyễn Thị Lý hiện 34 tuổi là người mẹ với ba đứa con
????
· Nguyễn Thị Lý chồng cô ta bị thất nghiệp bởi vì ảnh hưởng bởi dịch covid 19
DỊCH A-V
more than 100,000 International students will spend this summer working and traveling in the United States .
· Mỗi năm hơn 1000 sinh viên quốc tế dành trọn thời gian nghỉ hè để thực tập kết hợp du lịch tại Mỹ
they are participating in the summer work travel program through the state department
· Những sinh viên này sẽ tham gia thực tập và du lịch vào mùa hè cho bộ ngoại giao mỹ tổ chức
They received J-1 exchange visitor Visa
· Để tham gia chương trình này những sinh viên trên phải được cấp visa j-1 trao đổi khách
the idea is for students to work for up to three months and earn enough money to then spend a month traveling before they return home
· Theo ch/trình này sinh viên có thể làm việc lên tới 3 tháng và kiếm đủ tiền cho hoạt động du lịch trong một tháng tại nước Mỹ trước khi họ trở về nước
the summer work travel program has existed for years this year
· Chương trình làm việc kết hợp du lịch hè tại Mỹ đã tồn tại trong nhiều năm qua
This year, there are some changes the state department recently amended the employment rule
· Năm nay ch/trình có vài sự thay đổi từ Bộ ngoại giao Hoa kỳ về quy định tuyển chon những người tham gia chương trình này
 these changes follow a strike last summer by Foreign students working at a distribution center for Hershey's chocolate 
· Lý do bộ ngoại giao đã thay đổi quy định này là do mùa hè năm ngoái những sinh viên nước ngoài làm việc tại trung tâm phân phối của hãng sản xuất socola hershey's đã tổ chức  cuộc đình công 
the state department said the students were put to work for long hours in jobs that provided little or no contact with the outside world 
· Theo Bộ ngoại giao Mỹ cho biết các sinh viên nước ấy bị buộc phải làm việc trong nhiều giờ những công việc mà họ chỉ có rất ít hoặc không có thời gian tiếp xúc với thế giới bên ngoài
the students complain about having to lift heavy boxes and to work overnight they and other workers protested conditions at the plant in Palmyra Pennsylvania 
· các sinh viên phàn nàn về việc phải nâng các hộp nặng và làm việc qua đêm, họ và các công nhân khác đã phản đối các điều kiện tại nhà máy ở Palmyra Pennsylvania
the students also complained about being underpaid as a result of deductions from their earrnings 
· các sinh viên cũng phàn nàn về việc bị trả lương thấp do bị trừ bớt thu nhập
some of their pay how to go to subcontractors involved in the operations 
· một phần lương của sv phải trả cho người môi giới lao động khi họ giới thiệu việc làm cho sv
the state department has now banned the use of Summer work travel students in warehouses or packaging plant
·  Bộ ngoại giao Mỹ cấm sử dụng sinh viên lao đông kết hợp du lịch Hè làm việc trong nhà kho hoặc nhà máy đóng gói






DỊCH V-A
1. ngày 2 tháng 5 = May 2nd
2. 100 ngày = 100th day
3. VN phát hiện ca bệnh đầu tiên = Vietnam's first community transmission case; The first Vietnamese case of COVID-19
4. ca bệnh được phát hiện = confirmed cases
5. 131 ca mắc từ nước ngoài về 131 cases rom abroad
6. nhập cảnh = entry into Vietnam
7. các cơ sở y tế = medical centers
8. Bộ Y tế = MoH
9. nơi công cộng = public places
10. khả năng lây nhiễm trở lại = further spread of the pandemic
to confirm; to enter ;center ;further 
Ngày 2 tháng 5 đúng 100 ngày kể từ lúc phát hiện k bệnh đầu tiên tại Việt Nam từ ngày 23 tháng 1 đến 25 tháng 5 năm 2020
May 2nd marks The 100 th day since VN’s first confirmed case on 23th Jan  the same day as Singapore
Tổng số ca bệnh được phát hiện trên cả nước là 271 ca trong đó có 131 ca mắc bệnh từ nước ngoài về sau khi được cách ly
The total number of confirmed cases in the country was 271 of which 131 were from abroad and were isolated on entry into Vietnam
Có 219 ca khỏi bệnh 52 ca đang được điều trị tại các cơ sở chữa bệnh và không Có ca tử vong
Up to now, 219 cases recovered, 52 cases were treated at medical center and there have been no deaths
Bộ y tế khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang nơi công cộng và rửa tay thường xuyên để ngăn ngừa dịch covid trở lại
The MOH has recommends that people wear masks in public places and often was their hands to prevent further spread of the pandemic 
Tạm thời đóng cửa tất cả các hoạt động tại phố sách Hà Nội
Temporary closure of all  activities Hà Nội book street
1. nhân dân Thủ đô = the capital's people
2. diễn biến phức tạp của dịch Covid-19= complicated and unpredictable
3. developments of the COVID-19 pandemic
4. sự lây lan dịch trong cộng đồng  = community transmissions
5. Ban điều hành Phố sách Hà Nội – Hanoi Book Street Executive Board
6. tạm thời đóng cửa = temporary closure
7. dùng tất cả các hoạt động tại Phố sách Hà Nội = temporary closure and cancellation of all activities
8. hết tháng 3 = end of March
9. các đơn vị nhà sách và dịch vụ = bookstores and service units
10. đơn vị xuất bản = publishing units
11. Nhà xuất bản Kim Đồng = Kim Dong Publishing House
12. Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam = Nha Nam Culture and Media Joint Stock Company
13. việc tạm dừng hoạt động bán lẻ tại Phố sách Hà Nội = suspension of retail activities at the street
14. các hoạt động bán sách và tương tác online = activities of selling books and interacting online
15. lịch hoạt động trở lại = the operation schedule
16. không gian Phố sách = book street space
…để bảo vệ sức khỏe của nhân dân thủ đô và du khách trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19 để hạn chế sự lây lan của dịch trong cộng đồng ban điều hành phố sách đã thông báo tạm thời đóng cửa là tạm dừng tất cả các hoạt động tại phố sách Hà Nội đến hết tháng 3
Because of complicated and unpredictable development of covid 19 Hà Nội bookstreet Executive board has infromed temporary closure and cancellation of all activities at Hà Nội bookstreet to the end of march in order to protect health of Hanoi’s people and tourist and prevent community tranmission
Sau khi triển khai thực hiện theo yêu cầu của ban điều hành đến thời điểm này hầu hết các đơn vị nhà sách và dịch vụ đã tạm dừng các hoạt động và cũng gần đó đọc khán giả
After implementing the request of executive Board, most book store and service units have stopped operating and HN Book Street has also stopped welcoming readers visitors
Nhiều đơn vị xuất bản và nhà sách như nhà sách Kim Đồng nhà sách Phương Nam và công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã Nam cũng đã thông báo đến độc giả về việc tạm dừng hoạt động bán lẻ tại phố sách Hà Nội và tăng cường các hoạt động bán sách và tương tác online
Many publisher and bookstores such as Kim Dong publishing house, Phuong Nam bookstores, Nha Nam culture and Media Joint stock Company have also informed visitors about the Suspension of activities they have increased the activities of selling books and interacting online
Ban điều hành phố sách Hà Nội sẽ thông báo lịch hoạt động trở lại với các đơn vị khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo thành phố quận Hoàn Kiếm trong thời Gian ngừng phố sách không giao phối sách để được dọn dẹp vệ sinh khử khuẩn thường xuyên để đón độc giả trở lại 
- HN book street EB will anounce the Re-opening schedule
- During this time, HN bookstreet will cleaned and disinfected at bookstreet space
- The bookstreet is open to welcome visitors in safety 
DỊCH V-A
1. lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 18, năm 2011 = the launching ceremony of the 18th Green Summer Campaign 2011
2. Thảo Cầm Viên = HCM City Botanical and Zoological Garden
3. Hội LHTN TPHCM  = HCM City Vietnam Youth Association
4. Hội Sinh viên TP = HCM City Student Association
5. -Phó bí thư Thành ủy TP.HCM = HCM City Party deputy secretary Nguyen Thi Thu Ha
6. (sv tham gia) hoạt động tình nguyện = student volunteers/  volunteering activities
7. các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên. = the Mekong River Delta and Central Highland provinces
8. nước bạn Lào = neighboring Laos
9. nạo vét các tuyến kênh, rạch = canal cleaning/ clean-ups
10. 100 căn nhà tình bạn = 100 friendship houses
11. 20 km đường = 20 kilometres of road
12. 20 cây cầu bê tông nông thôn = 20 concrete bridges /  cement bridges in rural areas
13. Kỹ năng thực hành xã hội =  education of soft skills 
14. 50 lớp dạy Anh văn, vi tính miễn phí cho công nhân = 50 free English and computer courses for workers
15. 50 sân chơi hè cho các em thiếu nhi = 50 playgrounds for children
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1) On July 17, HCM City Youth Association and Student Union organized the launching ceremony of the 18th Green Summer Campaign 2011 at Sai Gon Zoo.





2) HCMC Party Deputy Secretary Nguyen Thi Thu Ha and more than 5000 student attendeds the event





3) This year's campaign took place from July 17 to August 14 with more than 50.000 students from 322 wards and communes in HCM city, Mekong Delta and Central Highlands Provinces and neighboring Laos partcipating in volunteer activities





4) The volunteer students will dredge canal clean-ups (do some cannals cleaning) , plant 5000 trees, offer 50 free English and IT courses for workers, build 100 friendship houses and 20 cement bridges in rural areas, hold 50 playgrounds for children, offer education of soft skills for 5000 young people
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Lễ đón đoàn tàu đầu tiên dự án xây dựng tuyến metro số 1 (BT –ST)	Comment by huynhchigioi@gmail.com: Volunteering student will plant 50000 trees, make cannal cleaning, build 100 friendship houses,  20 kilometres of road, 20 concrete bridges, 50 free English and computer courses and hold soft skills courses, 50 free English and computer courses for workers
1. tuyến metro Metro line
2. tuyến metro số 1 Metro line 1
3. tuyến metro số 1 (BT –ST) BT-ST Metro line 1
4. dự án xây dựng tuyến metro số 1 (BT –ST): the BT-ST Metro line 1 Construction Project
5. lễ đón đoàn tàu đầu tiên: First train arrival Ceremony
[image: ]
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón Đoàn tàu metro số 1 đầu tiên
 Ho Chi Minh City holds train arrival ceremony of (BT-ST) metro line 1 
 Ho Chi Minh City receives first train for metro line 1 
· Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM = ( to manage) HCMC Urban Railway Management Board
· lễ đón đoàn tàu đầu tiên tuyến metro số 1 (BT - ST)= A ceremony receiving the first metro train of Ben Thanh - Suoi Tien metro line 1
· cột mốc TPHCM chuẩn bị đưa dự án vào vận hành khai thác = milestone on the path way /  for putting the project into operation (milestone; operation)
· Chủ tịch UBNDTP HCM Nguyễn Thành Phong = Chairman of the Ho Chi Minh City People's Committee Nguyen Thanh Phong
· lãnh đạo các cấp của Nhật Bản = (level) the Japanese leaders at all levels
· cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản = JICA:  Japan International Cooperation Agency, 
· các tổ chức cá nhân Nhật Bản = organizations and individuals
· quá trình thực hiện dự án = (to implement) implementation of the project
· Dự án tuyến Metro số 1 BT-ST = The Ben Thanh - Suoi Tien metro line 1 project
· nguồn vốn ODA của CP Nhật Bản = loan;  implemented from ODA funds and preferential loans (ODA loans)
· Hỗ trợ phát triển Chính thức: Official development support
· vốn đối ứng của tp = (reciprocal) reciprocal capital
· dự án tiên phong của tphcm về đường sắt đô thị (to pioneer) the city's pioneering project
· bài toán về hạ tầng giao thông đô thị = (problem; traffic) urban traffic problems
Ngày 13-10, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM tổ chức lễ đón đoàn tàu đầu tiên tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). 
· A ceremony receiving the first metro train of Ben Thanh - Suoi Tien metro line 1 was held by the HCMC Urban Railway Management Board (MAUR) on October 13.
Việc đón đoàn tàu đầu tiên sẽ đánh dấu cột mốc TPHCM chuẩn bị đưa dự án vào vận hành khai thác vào cuối năm 2021.
· This event marks the first milestone on the path way /  for putting the project into operation
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBNDTP HCM Nguyễn Thành Phong cảm ơn lãnh đạo các cấp của Nhật Bản, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, và các tổ chức cá nhân Nhật Bản đã đồng hành trong suốt quá trình thực hiện dự án. 
· Chairman of the Ho Chi Minh City People's Committee Nguyen Thanh Phong gave his sincere thanks to the Japanese leaders at all levels, organizations and individuals who accompanied in implementation of the project
Dự án tuyến Metro số 1 BT-ST đượcthành phố HCM đầu tư xd, sữ dụng nguồn vốn ODA của CP Nhật Bản và vốn đối ứng của tp. 
· The Ben Thanh - Suoi Tien metro line 1 project has been implemented from ODA funds and preferential loans (ODA loans) and from the reciprocal capital
Đây là dự án tiên phong của tphcm về đường sắt đô thị góp phần giải quyết hiệu quả bài toán về hạ tầng giao thông đô thị.
· It is regarded as the city's pioneering project to solve urban traffic problems.
.. 
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